
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

1TCNCYH 147 (11) - 2021

MỤC LỤC

1 Ý nghĩa của một số chỉ số xét nghiệm hồng cầu lưới trên lâm sàng 1

The clinical value of several reticulocyte indice

Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Chí Thành

2 Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm ở người bệnh nghi 
lao có hai mẫu xét nghiệm soi đờm trực tiếp AFB (-)

7

Diagnostic Accuracy of Xpert MTB/RIF Ultra in suspected TB with two sputum 
smear negative Acid-fast Bacteria

Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Huy Hoàng

3 Tăng Acid uric máu không triệu chứng và một số yếu tố liên quan ở nam giới đến 
khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

15

Asymptomatic hyperuricemia and associated factors in male patients at Hanoi 
Medical University Hospital

Phạm Văn Tú, Phạm Thu Hằng, Đỗ Thị Huyền Trang, Trần Thu Giang
Nguyễn Thị Thoa, Phạm Hoài Thu

4 Nhận xét kết quả của xét nghiệm Genexpert MTB/RIF đờm trong chẩn đoán lao 
phổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

23

Comments on the results of Gene Xpert/MTB rif expectoration in diagnosing 
pulmonary tuberculosis at Hanoi Medical University Hospital

Lê Hoàn, Lê Minh Hằng, Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trần Khánh Chi, Trần Minh Châu và Đinh Thị Thanh Hồng

5 Thực trạng truyền máu và chế phẩm máu trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội

31

Blood and blood product transfusion in the first 6 months of 2021 at Hanoi Medical 
University Hospital

Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Quang Tùng

6 Kỷ nguyên mới của xét nghiệm di truyền 38

New era of genetic testing

Lương Thị Lan Anh

7 Phát hiện đột biến mới trên Gen AR ở bệnh nhân mắc hội chứng kháng androgen 47



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

2 TCNCYH 147 (11) - 2021

New mutation of ar gene in patients with androgen insensitivity syndrome

Lương Thị Lan Anh, Trần Đức Phấn, Đoàn Thị Kim Phượng 
Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thị Trang, Hoàng Thu Lan 

Nguyễn Hữu Đức Anh và Nguyễn Thị Minh Ngọc

8 Đánh giá kết quả bước đầu điều trị hóa chất tiền phẫu ung thư buồng trứng FIGO 
IIIC-IV tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

55

Initial results of neoadjuvant chemotherapy on epithelial ovarian cancer FIGO 
IIIC-IV at Hanoi Medical University Hospital

Ngô Văn Tỵ, Trần Đình Anh, Đào Tiến Lục

9 Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm kiểu gen của người bệnh ung thư dạ dày tại 
4 bệnh viện ở Hà Nội

63

Nutritional status and genetic characteristics of gastric cancer patients at four 
hospitals in Hanoi

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung 
Vũ Văn Quý, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Thu Liễu

10 Đáp ứng điều trị ung thư dạ dày tân bổ trợ bằng phác đồ FLOT 72

Response to neoadjuvant chemotherapy with flot for locally advanced gastric 
cancer

Trịnh Lê Huy, Nguyễn Thị Vượng, Phạm Quỳnh Nga
Nguyễn Văn Hùng và Mai Thị Kim Ngân

11 Thực hành dinh dưỡng và bữa phụ tối muộn của người bệnh xơ gan tại Bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội năm 2020

84

Nutritional practice and late evening snack in cirrhotic patients at Hanoi Medical 
University Hospital, 2020

Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Tuyết Chinh và Nguyễn Thị Minh Tâm

12 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư biểu 
mô tế bào gan tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

92

Epidemiological, clinical and subclinical characteristics in patients with 
hepatocellular carcinomar at hanoi medical university hospital

Lê Hoài Thương, Trần Ngọc Ánh, Đậu Quang Liêu

13 Suy giảm hoạt động thị giác và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thị giác ở 
bệnh nhân đục thủy tinh thể được khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

101



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

3TCNCYH 147 (11) - 2021

Impaired visual activity and some factors affect visual activity in cataract patients 
who come to Hanoi Medical University Hospital

Ngô Thị Xuân Thao, Trần Hải, Lại Văn Hiếu và Ngô Thị Tiên

14 Kết quả bước đầu trong tái tạo tổn khuyết khoang miệng bằng vạt dưới cằm 110

The initial outcomes of submental island flap rescontruction for oral cavity defects

Lê Ngọc Sơn, Đặng Triệu Hùng

15 Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh khám nam học tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội

116

Anxiety status and some related factors in andrological outpatients at Hanoi 
Medical University Hospital

Bùi Thị Oanh, Nguyễn Hoài Bắc, Chu Thị Chi

16 Chẩn đoán căn nguyên nốt đơn độc ở phổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 123

Identification of solitary pulmonary nodule at Hanoi Medical University Hospital

Lê Hoàn, Vũ Văn Giáp, Đinh Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Khánh Chi và Lê Minh Hằng

17 Xác định căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới cộng đồng bằng kỹ thuật 
chuỗi phản ứng polymerase đa mồi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

131

Etiology of lower respiratory tract infections by multiplex pcr in Hanoi Medical 
University Hospital

Lê Hoàn, Lê Minh Hằng, Đinh Thị Thanh Hồng, Trần Khánh Chi
Trần Minh Châu, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Như Quỳnh

18 Mối liên quan giữa bụi mịn với số người bệnh cao tuổi mắc tai biến mạch máu não 
tại 05 Bệnh viện tại Thành phố Đà Nẵng năm 2019

138

The effects of particulate matter on inpatient elderly people with stroke in five 
Hospitals, Danang, 2019

Ngô Văn Toàn, Lê Vũ Thuý Hương, Trần Thị Thoa 
Nguyễn Thị Khánh Linh, Trần Quỳnh Anh

19 Hiệu quả của bài tập Tiếng Việt cho bệnh nhân liệt dây thần kinh quặt ngược một 
bên sau cắt tuyến giáp toàn bộ

146

Effectiveness of vietnamese voice therapy among patients with unilateral recurrent 
laryngeal nerve palsy after total thyroidectomy



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

4 TCNCYH 147 (11) - 2021

Phạm Thị Bích Đào, Lê Minh Đạt, Trần Văn Tâm, Phạm Anh Dũng
Phạm Thị Bích Thủy, Mai Thị Mai Phương, Bùi Thị Mai

20 Một số yếu tố liên quan đến thay đổi khí máu động mạch và điện giải đồ trong mổ 
ở bệnh nhân tán sỏi thận qua da

154

Factors related to change of perioperative electrolytes and arterial blood gas in 
patients with percutaneous nephrolithotripsy

Vũ Hoàng Phương, Khương Hải Yến, Phạm Quang Minh

21 Phẫu thuật cố định cột sống ít xâm lấn và giải ép gián tiếp trong chấn thương mất 
vững cột sống vùng ngực - thắt lưng

160

Minimally invasive fixation using percutaneous pedicle screws and indirect 
decompression in unstable thoraco – lumbar fracture

Trần Trung Kiên, Kiều Đình Hùng, Bùi Văn Sơn

22 Kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 169

Treatment of spinal lumbar spondylolisthesis in Hanoi Medical Univesity Hospital

Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Đinh Mạnh Hải, Trần Quang Trung 
Trần Trung Kiên, Hoàng Minh Tân

23 Kết quả bước đầu điều trị thoát vị đĩa đệm L5/S1 bằng phẫu thuật nội soi liên 
bản sống

177

Initial clinical outcomes of percutaneous full-endoscopic lumbar discectomy using 
an interlaminar approach at the L5/S1

Nguyễn Vũ, Lê Đức Tâm

24 Ứng dụng phẫu thuật ít xâm lấn lối bên thay đĩa đệm và bắt vít qua da lối sau 
(XLIF) điều trị hẹp ống sống thắt lưng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

186

Extreme lateral interbody fusion and percutaneous pedicle screw (XLIF) for 
lumbar spinal stenosis at Hanoi Medical University Hospital

Nguyễn Vũ, Hồ Thanh Sơn

25 Kết quả điều trị sau phẫu thuật ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 
cùng có hẹp ống sống bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống và ghép 
xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp (xâm lấn tối thiểu và mổ mở)

195

Postoperative clinical outcome in patients have lumbar disk herniation with spinal 
stenosis by transpedicular screw fixation and transforaminal intervertebral fusion 
(minimally invasive and open surgery)



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

5TCNCYH 147 (11) - 2021

Kiều Đình Hùng và Bùi Văn Sơn

26 Thực trạng và kết quả điều trị phản vệ sau tiêm vắc xin Astrazeneca phòng 
Covid-19 tại Trường Đại học Y Hà Nội

206

Incidence and management of anaphylactic reactions due to Covid-19 Astrazeneca 
vaccination at Hanoi Medical University

Nguyễn Minh Nguyên và Hoàng Bùi Hải

27 Một số yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức và thực hành về dự phòng bệnh tăng huyết 
áp của người dân tại huyện Hạ Hoà, Phú Thọ năm 2018

212

Associated factors related to knowledge and practice of hypertension preventions 
of people living in Ha Hoa, Phu Tho, 2018

Ngô Văn Toàn, Lê Vũ Thuý Hương, Trần Quỳnh Anh 
Trần Minh Hải, Lê Quang Thọ

28 Hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống 
(erector spinae plane block) cho phẫu thuật tim hở

219

The analgestic effect of erector spinae plane block for open cardiac surgery

Trần Việt Đức, Vũ Hoàng Phương, Đồng Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Quỳnh 
Lê Thị Nhung, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Thị Hương, Nguyễn Hữu Tú

29 Tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 228

Acute kidney injury after cardiac surgery using cardiopulmonary bypass

Lưu Xuân Võ, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Hiền
Nguyễn Thu Duyên, Vũ Hoàng Phương, Vũ Ngọc Tú

30 Kết quả điều trị rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch 237

The treatment result of disseminated intravascular coagulation 

Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Quang Tùng

31 Đánh giá kết quả nút tắc ống ngực điều trị biến chứng rò dưỡng chấp sau mổ ung 
thư tuyến giáp

245

Thoracic duct embolization treatment for cervical chylous leak post thyroidectomy

Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Hồng Cảnh, Lê Tuấn Linh

32 Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín mâm 
chày tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

253



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

6 TCNCYH 147 (11) - 2021

Evaluation of the results of surgical treatment of internal fixation with screw plates 
for closed tibial plateau fractures at Hanoi Medical University Hospital

Đào Xuân Thành, Huon Bounna, Nguyễn Văn Hoạt

33 Báo cáo một trường hợp u xơ đơn độc/u tế bào quanh mạch ở hệ thần kinh 
trung ương

261

Solitary fibrous tumour/hemangiopericytoma of the central nervous system: A rare 
case report

Đặng Đức Thịnh, Trần Ngọc Minh

34 Ung thư biểu mô tế bào hình thoi của tuyến vú: Báo cáo một trường hợp hiếm gặp 267

Spindle cell breast carcinoma: a rare case report

Hoàng Thị Ngọc Mai, Đoàn Minh Khuy
Trần Ngọc Minh, Phạm Thuần Mạnh

35 Báo cáo ba ca bệnh u sợi thần kinh type 1 và vai trò của tư vấn di truyền 273

Report of three cases of neurofibromatosis type 1 and the role of genetic counseling

Lương Thị Lan Anh, Đoàn Thị Kim Phượng, Trần Đức Phấn
Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Đào Thị Trang

36 Ca lâm sàng: Phẫu thuật lấy huyết khối cho bệnh nhân thuyên tắc động mạch 
phổi cấp tính có chấn thương sọ não

281

Case report: Surgical pulmonary embolectomy for acute pulmonary artery 
thrombosis in patient with brain injury

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Duy Thắng
Bùi Xuân Trường, Hoàng Bùi Hải

37 Ung thư biểu mô tế bào thận dạng sarcoma di căn xương sườn: Báo cáo ca bệnh 
và hồi cứu y văn

288

Sarcomatoid renal cell carcinoma with rib metastasis: A rare case report and 
review of the literature

Phạm Thuần Mạnh, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Thị Quỳnh

38 Ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng trên bệnh nhân có hội chứng Peutz - Jegher: 
Báo cáo ca bệnh và hồi cứu y văn

296

Colorectal adenomacarcinoma in a patient with peutz-jeghers syndrome



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

7TCNCYH 147 (11) - 2021

Trần Thị Hoa, Đào Thị Luận, Trần Ngọc Dũng, 
Nguyễn Thị Quỳnh

39 Viêm đa sụn tái diễn: Báo cáo hai trường hợp lâm sàng 302

Relapsing polychondritis: A two-case report

Trần Thu Giang, Nguyễn Thị Thoa, Phạm Thu Hằng 
Đỗ Thị Huyền Trang, Phạm Văn Tú, Phạm Hoài Thu

40 Ca lâm sàng hạ đường huyết do hội chứng kháng Insulin tự miễn 309

Clinical case of hypoglycemia due to Insulin autoimmune syndrome

Vũ Bích Nga, Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Thị Hải

41 Cơ cấu bệnh tật tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2019 317

Disease structure at emergency department of Hanoi Medical University Hospital 
in 2019

Vũ Đình Hùng, Kiều Thị Hoa, Hoàng Bùi Hải


